
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHIẾU TIẾP NHẬN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2019Số: 190001461/PCBA-HCM

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

SỞ Y TẾ TP HỒ CHÍ MINH

1. Tên cơ sở công bố: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚC
THANH

3. Số văn bản đề nghị của cơ sở: 02/2019/HPT-CBA  Ngày: 05/12/2019

2. Địa chỉ: A20 Hoàng Quốc Việt, Khu Phố 4, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh

4. Trang thiết bị y tế thuộc loại A

7. Thành phần hồ sơ:

Tên trang thiết bị y tế: Bộ dụng cụ dùng trong phẫu thuật nội soi tai mũi họng

Chủng loại/mã sản phẩm: Theo phụ lục

Tên cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Theo phụ lục

Tiêu chuẩn áp dụng: ISO 13485:2016

5. Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế :

Tên chủ sở hữu: Karl Storz SE & Co. KG

Địa chỉ chủ sở hữu: Dr.-Karl-Storz-Straße 34. 78532 Tuttlingen, Germany

6. Thông tin về cơ sở bảo hành:

Điện thoại cố định: (08) 3785 3388 Điện thoại di động:

Địa chỉ: A20 Hoàng Quốc Việt, Khu Phố 4, Phường Phú Thuận, Quận 7, Thành phố Hồ Chí
Minh

Tên cơ sở: Công ty TNHH Dịch Vụ và Thương Mại Hoàng Phúc Thanh(1)

1 Phụ lục chi tiết trang thiết bị y tế x

2 Bản phân loại trang thiết bị y tế x

3 Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ. x

4 Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế x

5 Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành x

6 Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật TTBYT theo mẫu số 1 Phụ lục 8 x



7 Giấy chứng nhận hợp chuẩn hoặc Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công
bố áp dụng

x

8 Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế x

9 Mẫu nhãn sẽ sử dụng khi lưu hành tại Việt Nam của trang thiết bị y tế x

10 Giấy chứng nhận lưu hành tự do còn hiệu lực tại thời điểm nộp hồ sơ đối với trang thiết
bị y tế nhập khẩu hoặc Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết
bị y tế đối với TTBYT sản xuất trong nước

x

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

Phạm Thị Thanh Huyền

*
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

1 Lăng kính làm lệch ánh sáng Cái 10101FA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

2 Dụng cụ dẫn đường ống soi bằng cao su Cái 10315N 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

3 Đầu nối FLUVOG, điều chỉnh được Cái 10315P 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

4 Ống soi phế quản, cỡ 7.5 Cái 10318CK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

5 Ống thông, đường kính ngoài 3.5 mm Cái 10318K 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

6 
Ống soi quang học HOPKINS® 0°, 5.5 

mm, 50 cm 
Cái 10320AA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

7 
Ống soi quang học HOPKINS® 0°, 2.9 

mm, 36 cm 
Cái 10324AA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

8 Kim thông Cái 10338K 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

9 Van cao su dẫn đường ống soi Cái 10338N 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

10 Cầu nối ống soi quang học Cái 10338RK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

11 
Dụng cụ dẫn đường cho ống thông hút, 

ngắn 
Cái 10338S 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

12 Ống soi phế quản, cỡ 4 Cái 10339C 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

13 Kềm quang học, hàm cá sấu Cái 10350HF 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

14 Kềm quang học, dùng lấy sinh thiết Cái 10350L 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 



3 
  

BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

15 Kềm quang học, kiểu răng 2 x 2 Cái 10378CF 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

16 Kềm quang học, hàm cá sấu Cái 10378HF 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

17 Kềm quang học dùng gắp đậu phộng Cái 10378KF 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

18 Ống hút, đường kính 4 mm, 50 cm Cái 10381A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

19 Ống hút, đường kính 2 mm, 35 cm Cái 10381B 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

20 Ống hút loại cứng với mũi bằng cao su Cái 10382A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

21 Dụng cụ chuyên dùng quấn bông, 50 cm Cái 10384A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

22 Rọ lấy dị vật,  dài 50cm Cái 10386A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

23 Rọ lấy dị vật, 35 cm Cái 10386B 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

24 
Kẹp giữ bông cầm máu, tay cầm đàn 

hồi, 50 cm 
Cái 10387A 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

25 Đầu nối, dùng cho máy thở Cái 10924D 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

26 Ống bảo vệ ProShield Cái 11301BC 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

27 
Bộ Ống soi mềm video dùng đặt nội khí 

quản 4 x 65 
Cái 11302BDXK 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

28 Bộ Ống soi phế quản video AF,  PAL Cái 11900APK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

29 Ống soi thực quản, cỡ 5, 30 cm Cái 12030B 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

30 Ống soi Hạ hầu, 10 x 14, 20 cm Cái 12060S 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

31 Thanh truyền sáng sợi quang, 20 cm Cái 12061C 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

32 Tay cầm, dùng cho ống soi thực quản Cái 12070 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

33 
Ống soi quang học HOPKINS® 0°, 

đường kính 2.7 mm, 11 cm 
Cái 1230AA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

34 Búa kim loại, 22.5 cm Cái 174800 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

35 Ống hút, gập góc, đường kính 0.5 mm Cái 204005 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

36 Ống hút, gập góc, đường kính 0.7 mm Cái 204007 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

37 Ống hút, gập góc, đường kính 0.8 mm Cái 204008 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

38 Ống hút, gập góc, đường kính 1 mm Cái 204010 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

39 Ống hút, gập góc, đường kính 1.3 mm Cái 204013 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

40 Tay cầm ống hút,5.5 cm Cái 204200 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

41 Tay cầm ống hút FISCH Cái 204250 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

42 Ống hút, thẳng, đường kính 0.5 mm Cái 204305 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

43 Ống hút, thẳng, 0.7 mm Cái 204307 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

44 Ống hút, thẳng, đường kính 1 mm Cái 204310 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

45 Ống hút, thẳng, đường kính 1.3 mm Cái 204313 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

46 Dụng cụ banh, 3 x 4 vấu răng, 13 cm Cái 214813 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

47 Dụng cụ banh, 3 x 4 vấu răng, 16 cm Cái 214816 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

48 Dụng cụ banh, 3 x 3 vấu răng, dài 13 cm Cái 219513 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

49 Dụng cụ banh, 3 x 3 vấu răng, 13 cm Cái 219613 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

50 Dụng cụ banh PLESTER, 11 cm Cái 220411 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

51 Dụng cụ banh PLESTER, 11 cm Cái 220511 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

52 Kim, cong vừa, 16.5 cm Cái 224302 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

53 Dụng cụ nạo xương, hàm cong, 1.5 mm Cái 226105 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

54 
Mũi đục bằng tay FISCH, đường kính 

0.3 mm, 16 cm 
Cái 226600 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

55 Dao WHIRLY-BIRD Cái 226871 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

56 Dao WHIRLY-BIRD Cái 226872 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

57 Dao WHIRLY-BIRD Cái 226873 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

58 Dao WHIRLY-BIRD Cái 226874 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

59 
Mũi mài tiêu chuẩn đường kính 3.1 mm, 

7 cm 
Cái 260031 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

60 
Mũi mài tiêu chuẩn đường kính 4.5 mm, 

7 cm 
Cái 260045 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

61 
Mũi mài bằng wonfram cac-bua, đường 

kính 3.1 mm, 7 cm 
Cái 261031 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

62 
Mũi mài bằng wonfram cac-bua, đường 

kính 4.5 mm, 7 cm 
Cái 261045 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

63 
Mũi mài bằng wonfram cac-bua, đường 

kính 5 mm, 7 cm 
Cái 261050 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

64 Mũi mài bằng wonfram cac-bua, 6 mm Cái 261060 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

65 Mũi mài bằng wonfram cac-bua, 7 mm Cái 261070 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

66 Mũi mài kim cương, 1.8 mm, 7 cm Cái 262018 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

67 
Mũi mài kim cương, đường kính 2.3 

mm, 7 cm 
Cái 262023 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

68 
Mũi mài kim cương, đường kính 3.5 

mm, 7 cm 
Cái 262035 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

69 Đầu nối lưỡi cưa Cái 28721039 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

70 Giá đỡ cho ống soi mềm Cái 29005IFH 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

71 Hộp nhựa dùng cho tiệt trùng Cái 39403AS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

72 
Kềm mũi xoang RHINOFORCE®II, cỡ 

1 
Cái 452501B 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

73 Kềm vách ngăn, gập góc, 10 cm Cái 468000 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

74 Kềm, 20 cm Cái 469000 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

75 Kềm nghiền vách ngăn, 8.5 cm Cái 469600 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

76 Que nâng, hai đầu, 20 cm Cái 474200 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

77 Dao quay, 3 mm, 19.5 cm Cái 477703 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

78 Que nâng, 2 đầu, 20 cm Cái 479100 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

79 Cây nạo xương , 19.5 cm, 8 mm Cái 479408 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

80 Đục vách ngăn, 16.5 cm Cái 480000 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

81 
Cây đục xương, có gờ bảo vệ nhỏ, thẳng, 

dài 20 cm 
Cái 484940 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

82 
Cây đục xương, có gờ bảo vệ nhỏ, hàm 

cong sang phải, dài 20 cm 
Cái 484941 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

83 
Cây đục xương, có gờ bảo vệ nhỏ, hàm 

cong sang trái, dài 20 cm 
Cái 484942 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

84 Cây đục xương, 16.5 cm, 10 mm Cái 487010 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

85 
Kéo mũi xoang HEYMANN, cỡ trung 

bình 
Cái 488032 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

86 Que nâng FREER Cái 488074 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

87 Kềm giữ kim RYDER, mảnh, phẳng Cái 488080 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

88 Ống hút FERGUSON, dài 11cm Cái 488085 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

89 Dao mũi xoang, 16.5 cm Cái 492900 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

90 Móc đôi, 15 cm, 2 mm Cái 499202 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

91 Móc đôi, 15 cm, 10 mm Cái 499210 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

92 Móc đôi, 15 cm, 12 mm Cái 499212 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

93 Kéo, cực mảnh, thẳng, 10.5cm Cái 511010DS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

94 Kéo, cực mảnh, thẳng, 10.5 cm Cái 511010DST 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

95 Kéo, 2 mũi tù, lưỡi cong, 11.5 cm Cái 512111 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

96 Kéo, thẳng, bén/bén, 11 cm Cái 512211 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

97 Kéo, lưỡi cong,  14 cm Cái 512614 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

98 Kéo, lưỡi cong,  18 cm Cái 512618 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

99 Kéo COTTLE, cong, 10.5 cm Cái 513410DS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

100 Kéo COTTLE, cong, 10.5 cm Cái 513410DST 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

101 Kéo, bén/bén, 12 cm Cái 513512DS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

102 Kéo FOMON, cong, mảnh, 6.5cm Cái 513700DS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

103 Kềm giữ kim, 17 cm Cái 515017 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

104 Kềm giữ kim, 15 cm Cái 516015 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

105 
Dụng cụ nghiền xương, có kẹp, 5 x 1.5 

cm 
Cái 523900 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

106 Que nâng, 17 cm Cái 525800 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

107 Kẹp mở vách ngăn mũi, 21 cm Cái 528800 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

108 Nhíp kẹp, 10 cm Cái 530710 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

109 Nhíp gắp mô, kiểu răng 1 x 2, 10 cm Cái 530910 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

110 Nhíp ADSON, có khía, dài 12 cm Cái 533012 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

111 
Nhíp ADSON, kiểu nhỏ, có khía, dài 12 

cm 
Cái 533013 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

112 Nhíp gắp mô ADSON, kiểu răng 1 x 2 Cái 533112 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

113 Kéo cắt sụn GIERTZ-STILLE, 25 cm Cái 539500 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

114 Cây nạo xương DOYEN, phải, 16.5 cm Cái 539520 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

115 Cây nạo xương DOYEN,, trái, 16.5 cm Cái 539521 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

116 
Mũi mài tiêu chuẩn, đường kính 3.1 mm, 

12.5 cm 
Cái 649631 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

117 
Mũi mài tiêu chuẩn, đường kính 3.5 mm, 

9.5 cm 
Cái 649635 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

118 
Mũi mài tiêu chuẩn, đường kính 4.0 mm, 

9.5 cm 
Cái 649640 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

119 
Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 3 

mm, 14 cm 
Cái 7220BA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

120 
Ống soi quang học HOPKINS® 30°, 4 

mm, 18 cm 
Cái 7230BA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

121 
Ống soi quang học HOPKINS® 70°, 4 

mm, 18 cm 
Cái 7230CA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

122 
Ống soi quang học HOPKINS® 45°, 

4mm, 18cm 
Cái 7230FA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

123 Kẹp, 20 cm Cái 751001 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

124 Dụng cụ banh, bén, 1 vấu răng Cái 786001 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

125 Dụng cụ banh, cùn, 1 vấu răng Cái 786201 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

126 
Dụng cụ banh, cực mịn, 1 vấu răng, 12 

cm 
Cái 800201 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

127 
Dụng cụ banh, cực mịn, 2 vấu răng, 12 

cm 
Cái 800202 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

128 
Dụng cụ banh, cực mịn, 4 vấu răng, 13 

cm 
Cái 800204 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

129 Dụng cụ banh VOLKMANN, 6 vấu răng Cái 800406 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

130 Kềm MAGILL, cho trẻ em, 20 cm Cái 809020 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

131 Dụng cụ dẫn đường C-MAC® Cái 8401DS 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

132 Giá treo cho màn hình C-MAC® Cái 8401YA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

133 
Thanh ngang, 50 cm x đường kính 25 

mm 
Cái 8401YAA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

134 Giá đỡ cho C-MAC® Cái 8401YH 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

135 
Ống soi thanh quản Video C-MAC® 

MAC #3 
Cái 8403AXC 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

136 
Ống soi thanh quản Video C-MAC® 

MAC #0 
Cái 8403EXC 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

137 
Ống soi thanh quản Video C-MAC® D-

BLADE 
Cái 8403HXK 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

138 
Ống soi thanh quản Video C-MAC® D-

BLADE, nhi khoa 
Cái 8403HXP 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

139 
Ống soi thanh quản Video C-MAC® 

MAC #2 
Cái 8403KXC 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

140 Cáp kết nối C-MAC® Cái 8403X 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

141 
Pin Li-Ion sạc được, cung cấp nguồn 

điện cho C-MAC® PM 8403 XD 
Cái 8403XDA 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

142 Cáp dữ liệu USB Cái 8403XDD 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

143 Bộ màn hình bỏ túi C-MAC® Cái 8403XDK 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

144 Bộ sạc cho C-MAC® PM Cái 8403XDL 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

145 
Ống soi quang học HOPKINS® 15°, 4 

mm, 17 cm 
Cái 8575AV 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

146 Cần soi treo thanh quản Cái 8575K 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

147 
Ống soi thanh quản video WEERDA, 

dùng với ống soi 8575AV 
Cái 8588BV 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

148 Ống tiêm Cái 8588K 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

149 Ống hút, dùng thông hơi Cái 8588M 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

150 Ống soi phẫu thuật thanh quản, 17 cm Cái 8590A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

151 
Ống soi phẫu thuật thanh quản, cỡ trung 

bình 
Cái 8590C 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

152 Thanh truyền sáng sợi quang học, 14 cm Cái 8590GF 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

153 Ống soi phẫu thuật thanh quản, 15 cm Cái 8590K 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

154 Kềm hình muỗng, 2 mm, 23 cm Cái 8591A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

155 Kềm hình muỗng, 2 mm, 23 cm Cái 8591B 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

156 Kềm hình muỗng, 2 mm, 23 cm Cái 8591C 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

157 Kềm hình muỗng, 2 mm, 23 cm Cái 8591D 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

158 Kềm gắp, thẳng, 23 cm Cái 8593A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

159 Kềm gắp, 23 cm Cái 8593B 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

160 Kềm gắp, cong lên trên, 23 cm Cái 8593E 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

161 Kềm gắp mô, 23 cm Cái 8593G 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

162 Kềm gắp mô, 23 cm Cái 8593H 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

163 Kéo cắt, thẳng, 23 cm Cái 8594A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

164 Kéo cắt, loại thẳng, 23cm Cái 8594B 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

165 Kéo cắt, đầu gập góc 15°, 23 cm Cái 8594BB 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

166 Kéo cắt, đầu cong sang phải, 23 cm Cái 8594C 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

167 Kéo cắt, đầu cong sang trái, 23 cm Cái 8594D 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

168 Kéo Cái 8594E 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

169 Kéo cắt, mạnh mẽ, 23 cm, thẳng Cái 8594TA 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

170 Dao hình ô-van, 23 cm Cái 8595A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

171 Dao hình lưỡi liềm, 23 cm Cái 8595C 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

172 Dao, 23 cm Cái 8595D 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

173 Dao, 23 cm Cái 8595E 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

174 Dao, 23 cm Cái 8595F 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

175 Móc, 90° Cái 8596C 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

176 Ống nạo hút, 23 cm Cái 8596H 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

177 Kim chích , cong, 23 cm Cái 8598A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

178 Kim chích , thẳng, 23 cm Cái 8598B 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

179 Ống hút, đường kính 2 mm, 23 cm Cái 8602 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

180 Ống hút, đường kính ngoài 3 mm, 23 cm Cái 8604 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

181 Kẹp, 24 cm Cái 8654B 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

182 Dao lưỡi liềm, cong, 23 cm Cái 8656A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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BẢNG KÊ CHI TIẾT TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

STT TÊN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
ĐƠN VỊ 

TÍNH 

CHỦNG LOẠI / 

MÃ SẢN PHẨM 

TÊN CƠ SỞ 

SẢN XUẤT/ 

HÃNG, NƯỚC 

SẢN XUẤT 

TÊN CƠ SỞ 

CHỦ SỞ HỮU/ 

HÃNG, NƯỚC 

CHỦ SỞ HỮU 

TÊN CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

ĐỊA CHỈ CƠ SỞ 

BẢO HÀNH 

183 
Dao tròn, cắt theo chiều dọc, mảnh dẻ, 

23 cm 
Cái 8656C 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

184 Móc, 90°, bén, 2 mm, mảnh dẻ, 23 cm Cái 8656G 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

185 Kềm KLEINSASSER, kiểu nặng Cái 8660H 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

186 
Kềm lấy sinh thiết KLEINSASSER, 23 

cm 
Cái 8660L 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

187 Ống soi phẫu thuật thanh quản HINNI Cái 8668A 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

188 Ống soi mềm cho thần kinh Cái 11282BNK1 
Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Karl Storz SE & 

Co KG / Đức 

Công ty TNHH Dịch 

vụ và Thương mại 

Hoàng Phúc Thanh 

A20 Hoàng Quốc Việt, 

Khu Phố 4, P. Phú Thuận, 

Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 
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